
STT Khối tiểu học Khối Trung học cơ sở Địa điểm

- Đội nam: Trận 1, 2; - Đội nam: Trận 1, 2;

- Đội nữ: Trận 1, 2; - Đội nữ: Trận 1, 2;

- Đôi nam nữ Bảng A: Trận 1, 2; - Đôi nam nữ: Trận 1, 2, 3, 4;

- Đôi nam nữ Bảng B: Trận 1;

- Đội nam: Trận 3, 4; - Đôi nam nữ: Trận 5, 6, 7;

- Đội nữ: Trận 3, 4; - Đội nam: Trận 3, 4;

- Đôi nam nữ Bảng A: Trận 3, 4; - Đội nữ: Trận 3, 4;

- Đôi nam nữ Bảng B: Trận 2;

- Đội nam: Trận 5, 6; - Đội nam: Trận 5, 6;

- Đội nữ: Trận 5, 6; - Đội nữ: Trận 5, 6;

- Đôi nam nữ Bảng A: Trận 5, 6; - Đôi nam Bảng A: Trận 1, 2;

- Đôi nam nữ Bảng B: Trận 3; - Đôi nam Bảng B: Trận 1.

- Đội nam: Trận 7, 8; - Đội nam: Trận 7, 8;

- Đôi nữ Bảng A: Trận 1; - Đôi nam nữ: Trận 8 (CK);

- Đôi nữ Bảng B: Trận 1; - Đôi nữ Bảng A: Trận 1, 2;

- Đôi nam nữ: BK 1, 2; - Đôi nữ Bảng B: Trận 1;

- Đôi nam nữ: CK; - Đội nam: Trận 9, 10;

- Đôi nữ Bảng A: Trận 2; - Đôi nữ Bảng A: Trận 3, 4;

- Đôi nữ Bảng B: Trận 2; - Đôi nữ Bảng B: Trận 2;

- Đội nam: Trận 9, 10; - Đôi nam Bảng A: Trận 3, 4;

- Đơn nữ Bảng A: Trận 1,2; - Đôi nam Bảng B: Trận 2;

- Đơn nữ Bảng B: Trận 1,2;

6.       - Đôi nữ Bảng A: Trận 3; - Đôi nam Bảng A: Trận 5, 6;

- Đôi nữ Bảng B: Trận 3; - Đôi nam Bảng B: Trận 3;

7.       - Đôi nam Bảng A: Trận 1, 2; - Đôi nữ Bảng A: Trận 5, 6;

5.      

LỊCH THI ĐẤU CHUNG 

MÔN ĐÁ CẦU TẠI HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC KHU VỰC 4 2024

(Từ ngày 20/4 - 28/4/2024, TẠI TRƯỜNG CHUYÊN NGUYỄN DU)

22/4/2024

3.      
08h00 - 

11h00

4.      
14h00 - 

17h00

Ngày

1.      

21/4/2024

08h00 - 

11h00

2.      
14h00 - 

17h00

T
rư
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n
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H
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T
 ch
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y

ên
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g
u

y
ễn

 D
u

14h00 - 

17h00

08h00 - 

11h00

23/4/2024



8.       - Đôi nam Bảng B: Trận 1; - Đôi nữ Bảng B: Trận 3;

9.       - Đơn nữ Bảng A: Trận 3, 4;

- Đơn nam: Trận 1,2;
11.        

 
- Đôi nữ: BK 1, 2; - Đôi nam: BK 1, 2;

12.        

 
- Đôi nam Bảng A: Trận 3, 4; - Đôi nữ: BK 1, 2;

- Đôi nam Bảng B: Trận 2; - Đơn nam: Trận 1, 2;

- Đơn nữ Bảng A: Trận 5, 6; - Đơn nữ: Trận 1, 2.

- Đơn nữ Bảng B: Trận 3, 4;

- Đôi nữ: CK; - Đơn nam: Trận 3, 4, 5, 6;

- Đôi nam Bảng A: Trận 5, 6; - Đơn nữ: Trận 1, 2, 3, 4.

- Đôi nam Bảng B: Trận 3;

- Đơn nữ Bảng B: Trận 5,6;

- Đơn nam: Trận 3,4,5,6;

- Đôi nam: BK 1, 2; - Đôi nam: CK;

- Đơn nữ: BK 1, 2; - Đôi nữ: CK;

- Đơn nam: Trận 7,8; - Đơn nam: Trận 7, 8;

- Đơn nữ: Trận 7, 8;

- Đôi nam: CK; - Đơn nam: Trận 9 (CK)

- Đơn nữ: CK. - Đơn nam: Trận 9 (CK)

- Đơn nam: Trận 9 (CK);

Ghi chú: Lịch có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Nếu có thay đổi BTC sẽ thông báo đến các đơn vị sau.

                                                                   BAN TỔ CHỨC
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14h00 - 

17h00

24/4/2024

25/4/2024

08h00 - 

11h00

14h00 - 

17h00

14h00 - 

17h00

23/4/2024

08h00 - 

11h00



BẢNG A ĐÔI NAM KHỐI TIỂU HỌC

MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

0

0

0

0

Đắk Lắk 2 ()

TpHCM 1 ()

0

0

0

0

Đắk Lắk 2 () >< TpHCM 1 ()

1

2

3

4

Đắk Nông ()

Đồng Nai ()

TpHCM 1 () >< Đồng Nai ()

Đắk Nông () >< Đồng Nai ()

Đồng Nai () >< Đắk Lắk 2 ()

Đắk Nông () >< Đắk Lắk 2 ()

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

Đắk Nông () >< TpHCM 1 ()

Kiệt + Biếu TpHCM 1

Đắk Nông () Đồng Nai () Đắk Lắk 2 () TpHCM 1 ()

Thiện + Khôi Đồng Nai

Trung + Minh Đắk Lắk 2

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Kiệt + Chinh Đắk Nông



BẢNG B ĐÔI NAM KHỐI TIỂU HỌC

TT

1

2

3

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

TT GHI CHÚ

1 1 2

2 3 1

3 2 3

Nhất A

BK1

Nhì B

CK

Nhất B

BK2

Nhì A

0

0

0

0

0

 (TP.HCM 2) ><  (Đắk Lắk 1)

1

2

3

 (Tây Ninh)

 (TP.HCM 2)

 (Đắk Lắk 1)

0

 (Tây Ninh) ><  (TP.HCM 2)

 (Đắk Lắk 1) ><  (Tây Ninh)

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI

 (Tây Ninh)  (TP.HCM 2)  (Đắk Lắk 1)

Khai + Thông TP.HCM 2

Hào + Kiệt Đắk Lắk 1

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Thọ + Thịnh Tây Ninh



MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Hào + Hằng ĐẮK LẮK 1

Nhân + My ĐỒNG NAI 1

Vy + Biếu TP.HCM 2

Châu + Dũng TÂY NINH

ĐẮK LẮK 1 () ĐỒNG NAI 1 () TP.HCM 2 () TÂY NINH ()

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

ĐẮK LẮK 1 () >< TÂY NINH ()

ĐỒNG NAI 1 () >< TP.HCM 2 ()

ĐẮK LẮK 1 () >< TP.HCM 2 ()

TÂY NINH () >< ĐỒNG NAI 1 ()

ĐẮK LẮK 1 () >< ĐỒNG NAI 1 ()

TP.HCM 2 () >< TÂY NINH ()

1

2

3

4

ĐẮK LẮK 1 ()

ĐỒNG NAI 1 ()

TÂY NINH ()

0

0

0

0

BẢNG A ĐÔI NAM NỮ KHỐI TIỂU HỌC

0

0

0

0

TP.HCM 2 ()



TT

1

2

3

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

TT GHI CHÚ

1 1 2

2 3 1

3 2 3

Nhất A

BK1

Nhì B

CK

Nhất B

BK2

Nhì A

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Ý + Thông TP.HCM 1

Kiệt + Trang ĐẮK LẮK 2

Toàn + An ĐỒNG NAI 2

ĐỘI

 (TP.HCM 1)  (ĐẮK LẮK 2)  (ĐỒNG NAI 2)

 (ĐẮK LẮK 2)

 (ĐỒNG NAI 2)

0

 (TP.HCM 1) ><  (ĐẮK LẮK 2)

MÃ SỐ ĐỘI

 (ĐẮK LẮK 2) ><  (ĐỒNG NAI 2)

 (ĐỒNG NAI 2) ><  (TP.HCM 1)

GẶP

BẢNG B ĐÔI NAM NỮ KHỐI TIỂU HỌC

0

0

0

0

0

1

2

3

 (TP.HCM 1)



B



ĐỘI NAM KHỐI TIỂU HỌC

MS HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

1 ĐẮK LẮK

2 TÂY NINH

3 TP.HCM

4 ĐẮK NÔNG

5 ĐỒNG NAI

TT VẬN ĐỘNG VIÊN  (ĐẮK LẮK)  (TÂY NINH)  (TP.HCM)  (ĐẮK NÔNG)  (ĐỒNG NAI)
THẮNG

 /THUA
ĐIỂM HẠNG

1  (ĐẮK LẮK)

2  (TÂY NINH)

3  (TP.HCM)

4  (ĐẮK NÔNG)

5  (ĐỒNG NAI)

TT ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

1 1 4 (ĐẮK LẮK) (ĐẮK NÔNG)

2 2 3 (TÂY NINH) (TP.HCM)

3 5 3 (ĐỒNG NAI) (TP.HCM)

4 1 2 (ĐẮK LẮK) (TÂY NINH)

5 4 2 (ĐẮK NÔNG) (TÂY NINH)

6 5 1 (ĐỒNG NAI) (ĐẮK LẮK)

7 3 1 (TP.HCM) (ĐẮK LẮK)

8 4 5 (ĐẮK NÔNG) (ĐỒNG NAI)

9 2 5 (TÂY NINH) (ĐỒNG NAI)

10 3 4 (TP.HCM) (ĐẮK NÔNG)

MÃ SỐ



TT

1

2

3

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

TT GHI CHÚ

1 1 2

2 3 1

3 2 3

><  (ĐỒNG NAI)

 (ĐẮK LẮK 2) ><  (TP.HCM 1)

0

0 0

ĐỘI

 (ĐẮK LẮK 2)

BẢNG A ĐÔI NỮ KHỐI TIỂU HỌC

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Thuý + Nguyễn Ý TP.HCM 1

Anh + Vy ĐỒNG NAI

1

2

3

 (TP.HCM 1)

 (ĐỒNG NAI)

 (ĐỒNG NAI)

MÃ SỐ ĐỘI

><  (ĐẮK LẮK 2)

0

0

 (TP.HCM 1)

GẶP

0

 (TP.HCM 1)  (ĐỒNG NAI)  (ĐẮK LẮK 2)

Ly + Nhi ĐẮK LẮK 2



TT

1

2

3

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

TT GHI CHÚ

1 1 2

2 3 1

3 2 3

Nhất A

Nhì B

CK

Nhất B

Nhì A

BẢNG B ĐÔI NỮ KHỐI TIỂU HỌC

0

0

0

0

0

1

2

3

 (TÂY NINH)

 (TP.HCM 2) ><  (ĐẮK LẮK 1)

 (ĐẮK LẮK 1) ><  (TÂY NINH)

GẶP

 (TP.HCM 2)

 (ĐẮK LẮK 1)

0

 (TÂY NINH) ><  (TP.HCM 2)

MÃ SỐ ĐỘI ĐỘI

 (TÂY NINH)  (TP.HCM 2)  (ĐẮK LẮK 1)

Vy + Hứa Ý TP.HCM 2

Trang + Hằng ĐẮK LẮK 1

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Quỳnh + Mai TÂY NINH



MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

ĐỘI NỮ KHỐI TIỂU HỌC

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

TP.HCM

ĐẮK LẮK

TÂY NINH

ĐỒNG NAI

TP.HCM () ĐẮK LẮK () TÂY NINH () ĐỒNG NAI ()

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

TP.HCM () >< ĐỒNG NAI ()

ĐẮK LẮK () >< TÂY NINH ()

TP.HCM () >< TÂY NINH ()

ĐỒNG NAI () >< ĐẮK LẮK ()

TP.HCM () >< ĐẮK LẮK ()

TÂY NINH () >< ĐỒNG NAI ()

1

2

3

4

TP.HCM ()

ĐẮK LẮK ()

TÂY NINH ()

ĐỒNG NAI ()

0

0

0

0

0

0

0

0



CÁ NHÂN NAM KHỐI TIỂU HỌC 1 Nguyễn Hữu Thiện (Đồng Nai 1)

3

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 2 Lê Nguyễn Chí Thọ(Tây Ninh 1)

1 Nguyễn Hữu Thiện Đồng Nai 1 3 Nguyễn Viết Trung (Đăk Lăk 1) 7

2 Lê Nguyễn Chí Thọ Tây Ninh 1 1

3 Nguyễn Viết Trung Đăk Lăk 1 4 Bùi Anh Kiệt (TP. Hồ Chí Minh 1) 5

4 Bùi Anh Kiệt TP. Hồ Chí Minh 1 5 Y Chinh (Đăk Nông 1) 9

5 Y Chinh Đăk Nông 1 6 Trương Phan Thịnh (Tây Ninh 2)

6 Trương Phan Thịnh Tây Ninh 2 7 Phan Nguyễn Nhật Minh (Đăk Lăk 2) 6

7 Phan Nguyễn Nhật Minh Đăk Lăk 2 2

8 Võ Minh Khôi Đồng Nai 2 8 Võ Minh Khôi(Đồng Nai 2) 8

9 Từ Tuấn Thông TP. Hồ Chí Minh 2 9 Từ Tuấn Thông(TP. Hồ Chí Minh 2)

10 Nguyễn Văn Kiệt Đăk Nông 2 4

10 Nguyễn Văn Kiệt (Đăk Nông 2)

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ

I

II

III   



MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

0

0

0

0

TÂY NINH 1 ()

ĐỒNG NAI 1 ()

0

0

0

0

TÂY NINH 1 () >< ĐỒNG NAI 1 ()

1

2

3

4

TP.HCM 1 ()

ĐẮK LẮK 2 ()

ĐỒNG NAI 1 () >< ĐẮK LẮK 2 ()

TP.HCM 1 () >< ĐẮK LẮK 2 ()

ĐẮK LẮK 2 () >< TÂY NINH 1 ()

TP.HCM 1 () >< TÂY NINH 1 ()

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

TP.HCM 1 () >< ĐỒNG NAI 1 ()

Ngô Ng.Khánh My ĐỒNG NAI 1

TP.HCM 1 () ĐẮK LẮK 2 () TÂY NINH 1 () ĐỒNG NAI 1 ()

Lê Tuyết Nhi ĐẮK LẮK 2

Minh Ngọc Bảo Quỳnh  TÂY NINH 1

BẢNG A ĐƠN NỮ KHỐI TIỂU HỌC

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Thiêu Ng. Hồng Thúy TP.HCM 1



MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

BẢNG B ĐƠN NỮ KHỐI TIỂU HỌC

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Hứa Như Ý TP.HCM 2

Trương Ngọc Mai TÂY NINH 2

Vũ Ngọc Minh Anh ĐỒNG NAI 2

Ng. Ngọc Khánh Ly ĐẮK LẮK 1

TP.HCM 1 () ĐẮK LẮK 2 () TÂY NINH 1 () ĐỒNG NAI 1 ()

1 TP.HCM 1 () 0 0

2 ĐẮK LẮK 2 () 0 0

3 TÂY NINH 1 () 0 0

4 ĐỒNG NAI 1 () 0 0

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

TP.HCM 1 () >< ĐỒNG NAI 1 ()

ĐẮK LẮK 2 ()

ĐẮK LẮK 2 () >< TÂY NINH 1 ()

TP.HCM 1 () >< TÂY NINH 1 ()

TÂY NINH 1 () >< ĐỒNG NAI 1 ()

ĐỒNG NAI 1 () >< ĐẮK LẮK 2 ()

TP.HCM 1 () ><



Nhất A

Nhì B

CK

Nhất B

Nhì A



MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Vinh + Minh ĐẮK LẮK 1

Dũng + Trí Nguyễn ĐỒNG NAI

Vỹ + Lộc TP.HCM 2

Đức + Toàn TÂY NINH

ĐẮK LẮK 1 () ĐỒNG NAI () TP.HCM 2 () TÂY NINH ()

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

ĐẮK LẮK 1 () >< TÂY NINH ()

ĐỒNG NAI () >< TP.HCM 2 ()

ĐẮK LẮK 1 () >< TP.HCM 2 ()

TÂY NINH () >< ĐỒNG NAI ()

ĐẮK LẮK 1 () >< ĐỒNG NAI ()

TP.HCM 2 () >< TÂY NINH ()

1

2

3

4

ĐẮK LẮK 1 ()

ĐỒNG NAI ()

TÂY NINH ()

0

0

0

0

BẢNG A ĐÔI NAM KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

0

0

0

0

TP.HCM 2 ()



TT

1

2

3

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

TT GHI CHÚ

1 1 2

2 3 1

3 2 3

Nhất A

Nhì B

CK

Nhất B

Nhì A

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Phúc + Lạc TP.HCM 1

Y Su Ni + thiện ĐẮK LẮK 2

Bảo + Hoàng BÌNH DƯƠNG

ĐỘI

 (TP.HCM 1)  (ĐẮK LẮK 2)  (BÌNH DƯƠNG)

 (ĐẮK LẮK 2)

 (BÌNH DƯƠNG)

0

 (TP.HCM 1) ><  (ĐẮK LẮK 2)

MÃ SỐ ĐỘI

 (ĐẮK LẮK 2) ><  (BÌNH DƯƠNG)

 (BÌNH DƯƠNG) ><  (TP.HCM 1)

GẶP

BẢNG B ĐÔI NAM KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

0

0

0

0

0

1

2

3

 (TP.HCM 1)



ĐÔI NAM NỮ KHỐI THCS

1 Nguyễn + Lâm(Đồng Nai 2)

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 2

1 Nguyễn + Lâm Đồng Nai 2 2 Quang Minh + H Ju Ly(Đăk Lăk 2)

2 Quang Minh + H Ju Ly Đăk Lăk 2 6

3 Vinh + Hồng Minh Đăk Lăk 1 3 Vinh + Hồng Minh(Đăk Lăk 1)

4 Mi + Nguyên TP. Hồ Chí Minh 2 3

5 Duy + An Bình Dương 2 4 Mi + Nguyên(TP. Hồ Chí Minh 2)

6 Vỹ + Ngọc TP. Hồ Chí Minh 1 8

7 Sốt + Hân Tây Ninh 5 Duy + An(Bình Dương 2)

8 Hoàng + Như Bình Dương 1

9 Như Ý + Chinh Đồng Nai 1 4

6 Vỹ + Ngọc(TP. Hồ Chí Minh 1)

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 7

I 7 Sốt + Hân(Tây Ninh)

II 1

III 8 Hoàng + Như(Bình Dương 1) 5

III 9 Như Ý + Chinh(Đồng Nai 1)



ĐỘI NAM KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

MS HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

1 TP.HCM

2 ĐỒNG NAI

3 BÌNH DƯƠNG

4 ĐẮK LẮK

5 TÂY NINH

TT VẬN ĐỘNG VIÊN  (TP.HCM)  (ĐỒNG NAI)  (BÌNH DƯƠNG)  (ĐẮK LẮK)  (TÂY NINH)
THẮNG

 /THUA
ĐIỂM HẠNG

1  (TP.HCM)

2  (ĐỒNG NAI)

3  (BÌNH DƯƠNG)

4  (ĐẮK LẮK)

5  (TÂY NINH)

TT ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

1 1 4 (TP.HCM) (ĐẮK LẮK)

2 2 3 (ĐỒNG NAI) (BÌNH DƯƠNG)

3 5 3 (TÂY NINH) (BÌNH DƯƠNG)

4 1 2 (TP.HCM) (ĐỒNG NAI)

5 4 2 (ĐẮK LẮK) (ĐỒNG NAI)

6 5 1 (TÂY NINH) (TP.HCM)

7 3 1 (BÌNH DƯƠNG) (TP.HCM)

8 4 5 (ĐẮK LẮK) (TÂY NINH)

9 2 5 (ĐỒNG NAI) (TÂY NINH)

10 3 4 (BÌNH DƯƠNG) (ĐẮK LẮK)

MÃ SỐ



MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Ngọc + Yến TP.HCM 1

Duyên + Thư TÂY NINH

Hương + Minh ĐẮK LẮK 1

Như + An BÌNH DƯƠNG

TP.HCM 1 () TÂY NINH () ĐẮK LẮK 1 () BÌNH DƯƠNG ()

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

TP.HCM 1 () >< BÌNH DƯƠNG ()

TÂY NINH () >< ĐẮK LẮK 1 ()

TP.HCM 1 () >< ĐẮK LẮK 1 ()

BÌNH DƯƠNG () >< TÂY NINH ()

TP.HCM 1 () >< TÂY NINH ()

ĐẮK LẮK 1 () >< BÌNH DƯƠNG ()

1

2

3

4

TP.HCM 1 ()

TÂY NINH ()

BÌNH DƯƠNG ()

0

0

0

0

BẢNG A ĐÔI NỮ KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

0

0

0

0

ĐẮK LẮK 1 ()



TT

1

2

3

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

TT GHI CHÚ

1 1 2

2 3 1

3 2 3

Nhất A

Nhì B

CK

Nhất B

Nhì A

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

Anh + H Ju Ly ĐẮK LẮK 2

Trân + Trâm TP.HCM 2

Quỳnh + Anh ĐỒNG NAI

ĐỘI

 (ĐẮK LẮK 2)  (TP.HCM 2)  (ĐỒNG NAI)

 (TP.HCM 2)

 (ĐỒNG NAI)

0

 (ĐẮK LẮK 2) ><  (TP.HCM 2)

MÃ SỐ ĐỘI

 (TP.HCM 2) ><  (ĐỒNG NAI)

 (ĐỒNG NAI) ><  (ĐẮK LẮK 2)

GẶP

BẢNG B ĐÔI NỮ KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

0

0

0

0

0

1

2

3

 (ĐẮK LẮK 2)



MÃ SỐ

1

2

3

4

TT VẬN ĐỘNG VIÊN
THẮNG

/THUA
ĐIỂM HẠNG

MÃ TRẬN ĐẤU

TT

1 1 4

2 2 3

3 1 3

4 4 2

5 1 2

6 3 4

0

0

0

0

ĐỒNG NAI ()

TÂY NINH ()

0

0

0

0

ĐỒNG NAI () >< TÂY NINH ()

1

2

3

4

TP.HCM ()

ĐẮK LẮK ()

TÂY NINH () >< ĐẮK LẮK ()

TP.HCM () >< ĐẮK LẮK ()

ĐẮK LẮK () >< ĐỒNG NAI ()

TP.HCM () >< ĐỒNG NAI ()

MÃ SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI GHI CHÚ

TP.HCM () >< TÂY NINH ()

TÂY NINH

TP.HCM () ĐẮK LẮK () ĐỒNG NAI () TÂY NINH ()

ĐẮK LẮK

ĐỒNG NAI

ĐỘI NỮ KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

HỌ  TÊN ĐƠN VỊ

TP.HCM



CÁ NHÂN NAM KHỐI THCS 1 Nguyễn Trọng Lộc (TP. Hồ Chí Minh)

3

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 2 Lê Đức Chiến  (Đăk Lăk)

1 Nguyễn Trọng Lộc TP. Hồ Chí Minh 3 Phạm Thanh Duy (Bình Dương) 7

2 Lê Đức Chiến  Đăk Lăk 1

3 Phạm Thanh Duy Bình Dương 4 Tất Gia Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) 5

4 Tất Gia Tuấn TP. Hồ Chí Minh 5 Y Su Ni Hmôk(Đăk Lăk) 9

5 Y Su Ni Hmôk Đăk Lăk 6 Nguyễn Chí Tường (Đồng Nai)

6 Nguyễn Chí Tường Đồng Nai 7 Nguyễn Thành Đức (Tây Ninh) 6

7 Nguyễn Thành Đức Tây Ninh 2

8 Phạm Gia Bảo Bình Dương 8 Phạm Gia Bảo (Bình Dương) 8

9 Võ Anh Toàn Tây Ninh 9 Võ Anh Toàn (Tây Ninh)

10 Nguyễn Anh Dũng Đồng Nai 4

10 Nguyễn Anh Dũng(Đồng Nai)

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ

I

II   

III   



CÁ NHÂN NỮ KHỐI THCS 1 Nguyễn Vân Anh (Đăk Lăk)

3

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 2 Lê Ngọc Thuý (TP. Hồ Chí Minh)

1 Nguyễn Vân Anh Đăk Lăk 3 Đặng Ngọc Kỳ Duyên  (Tây Ninh) 7

2 Lê Ngọc Thuý TP. Hồ Chí Minh 1

3 Đặng Ngọc Kỳ Duyên  Tây Ninh 4 Nguyễn Thị Như Ý(Đồng Nai) 5

4 Nguyễn Thị Như Ý Đồng Nai 5 Đinh Thị Xuân Hương (Đăk Lăk) 9

5 Đinh Thị Xuân Hương Đăk Lăk 6 Ng. T. Ngọc Trâm  (TP. Hồ Chí Minh)

6 Ng. T. Ngọc Trâm  TP. Hồ Chí Minh 7 Phạm Thị Thúy An(Bình Dương) 6

7 Phạm Thị Thúy An Bình Dương 2

8 Nguyễn Thị Ngọc Lâm Đồng Nai 8 Nguyễn Thị Ngọc Lâm (Đồng Nai) 8

9 Nguyễn Quỳnh Như Bình Dương 9 Nguyễn Quỳnh Như (Bình Dương)

10 Nguyễn Thị Anh Thư Tây Ninh 4

10 Nguyễn Thị Anh Thư(Tây Ninh)

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ

I

II

III   


